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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
NĂM HỌC: 2024-2025
I. Nội dung ôn tập:
1.Phần Lịch sử:
- Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 
- Cách mạng tư sản Pháp. 
- Cách mạng công nghiệp 
2. Phần Địa lí: 
- Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
- Địa hình Việt Nam
II. Dạng đề: 
Trắc nghiệm: 28 câu TNKQ = 7,0 điểm + 3 câu tự luận = 3 điểm
- Lịch sử: 14 câu  TNKQ + 1 câu tự luận = 5 điểm
- Địa lí: 14 câu  TNKQ + 2 câu tự luận = 5 điểm
- Tổng 10 điểm
III. Dạng bài tham khảo
A. Phần Lịch sử:
Phần 1: Trắc nghiệm:
Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản Anh đã diễn ra dưới hình thức nào?
A, Một cuộc chiến tranh giành độc lập.	B. Một cuộc nội chiến.
C. Một cuộc đấu tranh giai cấp. 		D. Một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Câu 2. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
A. mâu thuẫn giữa người da trắng với người da đen.
B. mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ. 
C. mẫu thuẫn giữa sự phát triển kinh tế công, thương nghiệp ở 13 thuộc địa với chính sách cai trị của thực dân Anh. 
D. mẫu thuẫn giữa sự phát triển kinh tế công, thương nghiệp ở 13 thuộc địa với quyền lợi của giai cấp phong kiến ở 13 thuộc địa. 
Câu 3. Tác giả bản tuyên ngôn độc lập của hợp chúng quốc Mĩ là:
A. G. Oa – sinh – tơn.			B. S. Mông – te – Xki – ơ.
C. T. Giep Phec- xơn.			D. A. Lin – côn. 
Câu 4. Chế độ chính trị của nước Pháp trước khi cách mạng bùng nổ là:
A. chế độ quân chủ lập hiến.		B. chế độ quân chủ chuyên chế. 
C. chế độ phong kiến phân quyền.		D. chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Câu 5. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ở Pháp là gi?
A. Độc lập – tự do – hạnh phúc. 			B. Tự do, cơm áo, hòa bình. 
C. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng.	D. Tự do – bình đẳng – bác ái. 
Câu 6. Đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh nối liền hai thành phố nào?
A. Luân Đôn và Man-che-xtơ.		B. Luân Đôn và Li-vơ-pun. 
C. Man-che-xtơ và Li-vơ-pun.		D. Luân Đôn và Bớc-min-ham.
Câu 7. Ngày 4-7 là quốc khánh của hợp chúng quốc Mĩ vì:
A. đó là ngày bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. 
B. đó là ngày thông qua tuyên ngôn độc lập khai sinh ra hợp chúng quốc Mỹ.
C. đó là ngày chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ thắng lợi. 
D. đó là ngày quân đội hợp chúng quốc Mỹ giành thắng lợi quyết định. 
Câu 8. Đâu không phải ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp?
A. Có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nước Pháp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới
B. Thiết lập cơ sở cho những lí luận chính trị hiện đại sau này.
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng các nước
D. Tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái được truyền bá rộng rãi.
Câu 9. Đâu là đặc điểm xã hội của nước Pháp trước khi cuộc Cách mạng tư sản bùng nổ?
A. Phân chia thành ba đẳng cấp: Quý tộc, Tư sản và Nông dân. 
B. Phân chia thành ba đẳng cấp: Quý tộc, Phong kiến và Nông dân. 
C. Phân chia thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và nông dân.
D. Phân chia thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. 
Câu 10. Cách mạng Tư sản Anh mang tính chất là một cuộc cách mạng Tư sản không triệt để vì:
A. là cuộc cách mạng chỉ đem lại lợi ích cho giai cấp Tư sản và Quý tộc mới, quyền lợi của nhân dân lao động không được đáp ứng. 
B. là cuộc cách mạng do giai cấp Tư sản và Quý tộc mới lãnh đạo. 
C. là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
D. là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa. 
Câu 11. Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp trước cách mạng được thể hiện ở điểm nào?
A. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều. 
B. Công cụ và phương thức canh tác thô sơ, lạc hậu. 
C. Không có đơn vị đo lường và tiền tệ thống nhất.
D. Nạn mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên. 
Câu 12: Đâu là điểm hạn chế trong bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp?
A. Chỉ phục vụ cho quyền lợi của giai cấp Tư sản. 
B. Chỉ phục vụ cho quyền lợi của giai cấp Công nhân.
C. Phục vị cho quyền lợi của giai cấp Địa chủ phong kiến. 
D. phục vụ cho quyền lợi của các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh. 
Câu 13: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?
A. Pháp.		B. Đức.		C. Anh.		D. Tây Ban Nha.
Câu 14: Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra:
A. máy kéo sợi Gien-ni.			B. máy dệt.
C. động cơ hơi nước.			D. máy tỉa hạt bông.
Câu 15: Máy kéo sợi Gien-ni là phát minh của ai?
A. Giêm Ha-gri-vơ.				B. Ét-mơn các-rai.
C. Hen-ri Cót.				D. Giêm Oát.
Câu 16: Ở Pháp, vào cuối thế kỉ XVIII, những đẳng cấp nào không phải đóng thuế?
A. Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.	B. Tăng lữ Giáo hội và Quý tộc.
C. Đẳng cấp thứ ba và Tăng lữ.	D. Giai cấp Tư sản và Nông dân.
Câu 17: Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập cho nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nói nổi tiếng trong bản tuyên ngôn nào dưới đây?
A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (Pháp, 1789)
B. Tuyên ngôn hòa bình (Ấn Độ, 1920).
C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848).
D. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ (Mỹ, 1862).
Câu 18:  Động cơ hơi nước là phát minh của ai?
A. Giêm Ha-gri-vơ.			B. Ét-mơn các-rai.
C. Hen-ri Cót.			D. Giêm Oát.
Câu 19: Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước Anh đã vươn lên trở thành:
A. “nông trường của thế giới”.
B. “công xưởng của thế giới”.
C. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”.
D. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”.
Câu 20: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ diễn ra dưới hình thức nào?
A. Nội chiến cách mạng.			B. Cải cách, duy tân đất nước.
C. Chiến tranh giải phóng dân tộc.		D. Đấu tranh thống nhất đất nước.
Phần II: Tự luận:.
Câu 1. Chứng minh Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất? Quốc kì, quốc ca của nước Pháp hiện nay có mối liên hệ như thế nào đối với cuộc Cách mạng tư sản Pháp? 
Câu 2. Chứng minh rằng xã hội loài người chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp là nhờ cách mạng công nghiệp? Theo em, nếu con người không sáng tạo ra những loại máy móc dùng trong sản xuất hoặc các phương tiện giao thông hiện đại như tàu hỏa, tàu thủy…. thì hoạt động sản xuất và cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào?
B. Phần Địa lí:
Phần 1: Trắc nghiệm:
[bookmark: _Hlk147688904]Câu 1. Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến nào sau đây?
A. 23027’B - 23027’N                                        B. 8034’B - 23023’B
A. 102009’Đ - 109024’Đ                                    D. 8034’B - 8034’N
Câu 2. Nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào trên đất liền?
A. Trung Quốc, Lào, Campuchia                       B. Trung Quốc, Lào
C. Trung Quốc, Campuchia, Mianma                D. Lào, Campuchia, Thái Lan
Câu 3. Nơi hẹp nhất theo chiều Tây – Đông ở nước ta thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?
A. Hà Nội              B. Hải Phòng                        C. Quảng Ninh                  D. Quảng Bình
Câu 4: Vận động tạo núi nào sau đây làm cho địa hình nước ta có tính phân bậc rõ rệt?
A. In- đô- xi-ni. 			                   B. Hec – xi - ni.
C.  An pơ. 				                   D. Hymalaya.
Câu 5. Ở khu vực đồi núi, địa hình núi cao trên 2000m chiếm bao nhiêu % diện tích?
A. Khoảng 1%				          B. Khoảng 5%		
C. Khoảng 15%				          D. Khoảng 10%
Câu 6. Địa hình nước ta có hai hướng chính là:
A. tây bắc – đông nam và vòng cung                  B. bắc – nam và đông tây
C. tây – đông và bắc nam                                    D. bắc nam và vòng cung
Câu 7. Dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc- đông nam?
A. Pu Sam Sao                                                     B. Hoàng Liên Sơn
C. Pu Đen Đinh                                                    D. Đông Triều
Câu 8. Quần đảo xa bờ có diện tích lớn nhất nước ta thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Ninh            B. Đà Nẵng                C. Hải Phòng            D. Khánh Hòa
Câu 10. Địa danh nào trên lãnh thổ nước ta:‘‘Một tiếng gà gáy cả ba nước Đông Dương đều nghe tiếng’’? 
A. Điện Biên                  B. Kon Tum                 C. Lào Cai                    D. Hà Nội
Câu 11. Điểm cực Bắc của Việt Nam thuộc địa phận tỉnh nào? 
A. Điện Biên                  B. Cà Mau                   C. Kon Tum                  D. Hà Giang                  
Câu 12. Đường biên giới trên đất liền của nước ta với Trung Quốc dài khoảng bao nhiêu km?
A. 4 600                         B. 3 260                          C. 2 360                        D. 1 400
Câu 13. Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng địa hình nào của nước ta?
A.  Vùng Đông Bắc                                            B. Vùng Tây Bắc
C. Vùng Trường Sơn Bắc                                   D. Vùng Trường Sơn Nam
Câu 14. Dạng địa hình độc đáo của nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là:
A. địa hình các - tơ			                     B. địa hình đồi núi
C. địa hình  đồng bằng 			          D. địa hình bờ biển
Câu 15. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Việt Nam được thể hiện rõ nhất trong thành phần tự nhiên nào?
A. Địa hình                 B. Khí hậu                 C. Khoáng sản           D. Sông ngòi
Câu 16. Giới hạn của vùng núi Tây Bắc nước ta là:
A. nằm ở phái bờ trái của sông Hồng.	B. phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã.
C. nằm giữa sông Hồng và sông Cả.	D. từ dãy Bạch Mã trở vào.
Câu 17. Dãy núi nào sau đây ở nước ta là ranh giới tự nhiên của hai miền khí hậu Bắc và Nam?
A. Dãy Trường Sơn.  			B. Dãy Hoàng Liên Sơn.                             
C. Dãy Hoành Sơn.				D. Dãy Bạch Mã.
Câu 18. Hạn chế trong việc khai thác kinh tế ở khu vực đồi núi là?
A. Địa hình bị chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn
B. Dân cư tập trung quá đông đúc, tài nguyên thiên nhiên khai thác quá mức
C. Chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão		
D. môi trường bị suy thoái
Câu 19. Khu vực địa hình nào của nước ta thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành nên nhiều trung tâm kinh tế?
A. Đồi núi		B. Bờ biển	          C. Đồng bằng		D. Thềm lục địa
Câu 20. Ở các vùng núi, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo đai cao lần lượt là:
A. cận nhiệt, nhiệt đới, ôn đới.			
B. nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa, ôn đới gió mùa.                   
C. cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.			
D. cận xích đạo, nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa
Phần II: Tự luận.
Câu 1. Em hãy trình bày ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm tự nhiên Việt Nam?
Câu 2. So sánh đặc điểm nổi bật về địa hình vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc ở nước ta?
Câu 3. So sánh đặc điểm nổi bật về địa hình vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long?
Câu 4. Đánh giá những hạn chế của địa hình vùng núi. Đề ra một số giai pháp khắc phục những khó khăn đó?
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